
Box of 30 sachets x 3.76g powder for oral suspension

DIOCTAHEDRAL SMECTITE - 3G

Hộp 30 gói x 3,76g thuốc bột pha hỗn dịch uống
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Thành phần:  Mỗi gói chứa:
Dioctahedral smectit ..........................................3g
Tá dược vđ...........................................................1 gói

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30

o

C.

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các 
thông tin khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử 
dụng thuốc kèm theo.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG 
DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Cơ sở sản xuất:
CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
TTổ dân phố số 4, P. La Khê, 
Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Cơ sở phân phối: 
CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂM
Số 1D - ngõ 68 - Quan Nhân -
Trung Hòa -  Cầu Giấy -  T.P Hà Nội.
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Distributor:  DUC  TAM CO., LTD.
No. 1D - Alley 68 - Quan Nhan Str.- 
- Trung Hoa Dist. - Cau Giay - HaNoi City

Composition: Each sachet contains:
Dioctahedral smectite ........................................3g
Excipients q.s.f.............................................1 sachet
Speci�cation:  Manufacturer’s

Storage:  Store in a dry place, below 30
o

C

Indications, administration, contraindica-
tions and other information: See the 
enclosed lea�et.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. 
CAREFULLY READ THE ACCOMPANYING 
INSTRUCTIONS BEFORE USE. 

Manufacturer:
HA TAY PHARMACEUTICAL J.S.C
Population groups No. 4, La Khe Ward, 
Ha Dong District, Ha Noi City

SĐK: Reg.No: 

Số lô SX (Lot. No):

NSX (Mfg. Date):

HD (Exp. Date):

Gói 3,76 g thuốc bột pha hỗn dịch uống

Số lô SX: 
HD:
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC 
 

1. Tên thuốc: MECTOMAL 

2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc: 

“Để xa tầm tay trẻ em” 

“Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” 

3. Thành phần công thức thuốc: Mỗi gói thuốc bột pha hỗn dịch uống chứa: 

Thành phần dược chất: Dioctahedral smectit  3,0 g 

Thành phần tá dược: Aspartam, vanilin, glucose.  

4. Dạng bào chế: Thuốc bột pha hỗn dịch uống 

Mô tả: Thuốc bột màu trắng ngà, đồng nhất, khô tơi, vị ngọt, mùi thơm. 

5. Chỉ định:  

- Điều trị các triệu chứng đau do viêm thực quản- dạ dày- tá tràng và đại tràng. 

- Ỉa chảy cấp và mạn tính sau khi đã bù đủ nước và điện giải mà còn ỉa chảy kéo dài. 

6. Cách dùng, liều dùng: 

* Cách dùng:  

Trẻ em: Hòa mỗi gói thuốc trong khoảng 50ml nước, trước mỗi lần uống thuốc cần lắc hoặc 

khuấy đều. Có thể thay nước bằng dịch thức ăn như canh, nước rau hoặc trộn kỹ với thức 

ăn nửa lỏng như nước nghiền rau quả.  

Người lớn: Pha 1 gói hoà trong 50ml nước ấm, khuấy đều rồi uống.  

        Uống sau bữa ăn ở người bệnh viêm thực quản 

                   Uống xa bữa ăn ở các chỉ định khác.  

                   Viêm loét trực tràng: dùng cách thụt. 

* Liều dùng:  

Trẻ em: 

* Trẻ em dưới 1 tuổi: Uống 1 gói/ngày chia 2 -3 lần. Ỉa chảy cấp dùng đến 2 gói trong 3 

ngày đầu, sau đó ngày 1 gói. 

* Trẻ em từ 1-2 tuổi: Uống 1-2 gói/ngày chia 2 -3 lần. Ỉa chảy cấp dùng đến 4 gói trong 3 

ngày đầu, sau đó ngày 2 gói. 

Người lớn:  

Uống 1 gói/lần, ngày 3 lần. Ỉa chảy cấp liều khởi đầu đến 6 gói/ngày 

Thụt trực tràng:  Hoà 1-3 gói trong 50-100ml nước ấm, thụt 1-3 lần/ngày. 

7. Chống chỉ định: 

Mẫn cảm với dioctahedral smectit hay với một trong các thành phần của thuốc. Không dùng 

chữa ỉa chảy cấp mất nước và điện giải nặng cho trẻ em khi chưa bổ sung đủ nước và điện 

giải. 

8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: 

Nếu ỉa chảy mất nước cần bù nước kết hợp với dùng thuốc bằng đường uống, số lượng nước 

cần bù tuỳ theo tuổi, cơ địa bệnh nhân và mức độ bị tiêu chảy.  

Cần thận trọng dùng thuốc để điều trị ỉa chảy nặng, vì thuốc có thể làm thay đổi độ đặc của 

phân và chưa biết có ngăn được mất nước và điện giải còn phải tiếp tục trong ỉa chảy cấp. 

Cần thận trọng dùng thuốc để điều trị ỉa chảy cấp cho người bệnh có tiền sử táo bón nặng vì 

dễ làm táo bón nặng thêm. 
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Cần thông báo cho người bệnh tự bổ sung nước như nước muối, nước đường để bù lại lượng 

nước đã mất do ỉa chảy. Lượng nước uống trung bình 1 ngày là 2 lít cho người lớn. Duy trì 

dinh dưỡng trong thời gian ỉa chảy, không ăn đồ ăn sống, đồ uống lạnh có đá. 

Thận trọng sử dụng thuốc trong trường hợp không cải thiện triệu chứng trong 7 ngày hoặc 

đau kèm sốt/ nôn ói. 

* Cảnh báo tá dược: 

- Aspartam: Thuốc này có chứa 7 mg aspartam trong mỗi gói. Aspartam là nguồn dinh dưỡng 

giàu phenylalanin. Chất này có thể có hại nếu bệnh nhân mắc chứng phenylceton niệu, một 

rối loạn di truyền hiếm gặp gây  tích lũy phenylalanin do cơ thể không thể đào thải nó như 

bình thường. 

- Glucose: Nếu bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán có rối loạn dung nạp với một số loại đường 

nhất định, hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc này. 

9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

* Thời kỳ mang thai: Không có ghi nhận quái thai khi dùng thuốc ở động vật, chỉ dùng khi 

thật cần thiết.  

* Thời kỳ cho con bú: Không có chống chỉ định, chỉ dùng khi thật cần thiết. 

10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: 

Thuốc không gây buồn ngủ nên dùng được cho người lái xe và vận hành máy móc. 

11. Tương tác, tương kỵ của thuốc: 

* Tương tác của thuốc: Thuốc có thể hấp phụ một số thuốc khác do đó có thể làm thay đổi 

thời gian và tỷ lệ hấp thu của các thuốc đó, nên uống các thuốc khác sau khi uống 

MECTOMAL khoảng 2-3 giờ. 

* Tương kỵ của thuốc: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn 

lẫn thuốc này với các thuốc khác.  

12. Tác dụng không mong muốn của thuốc:   

Tác dụng phụ thường gặp nhất là táo bón, xảy ra ở khoảng 7 % người lớn và 1 % trẻ em. 

Nếu táo bón xảy ra, phải ngừng điều trị và dùng lại nếu cần thiết với liều thấp hơn. 

Các tác dụng không mong muốn được trình bày theo thứ tự giảm dần mức độ nghiêm trọng. 

Tần số được định nghĩa là: Rất thường gặp: ≥ 1/10; thường gặp (≥ 1/100 đến < 1/10); ít gặp 

(≥ 1/1.000 đến < 1/100); hiếm gặp (≥ 1/10.000 đến < 1/1.000); rất hiếm gặp (< 1/10.000) và 

tần số không xác định. 

Hệ thống cơ quan Tần suất Tác dụng phụ 

Rối loạn tiêu hóa 
Thường gặp* Táo bón 

Ít gặp* Nôn 

Rối loạn da và mô dưới da 

Ít gặp* Phát ban 

Hiếm* Nổi mày đay 

Tần số không xác định Phù mạch, ngứa 

Rối loạn hệ miễn dịch Tần số không xác định Quá mẫn 

*Tần suất quan sát được trong các nghiên cứu lâm sàng. 

13. Quá liều và cách xử trí: 

- Triệu chứng: Dùng thuốc quá liều có thể dẫn đến táo bón hoặc ỉa chảy.  

- Xử trí: Cần ngừng dùng thuốc và điều trị triệu chứng. 
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14. Đặc tính dược lực học: 

Mã ATC: A07BC05 

Nhóm dược lý: Thuốc hấp phụ và làm săn niêm mạc đường tiêu hoá. 

Dioctahedral smectit là silicat nhôm và magnesi tự nhiên có cấu trúc từng lớp lá mỏng xếp 

song song với nhau và có độ quánh dẻo cao, nên có khả năng rất lớn bao phủ niêm mạc 

đường tiêu hóa. Dioctahedral smectit tương tác với glycoprotein của niêm dịch bao phủ 

đường tiêu hoá nên làm tăng tác dụng bảo vệ lớp niêm mạc đường tiêu hóa khi bị các tác 

nhân lạ xâm hại. Thuốc có khả năng bám dính và hấp phụ cao tạo hàng rào bảo vệ niêm mạc 

tiêu hóa. Thuốc có khả năng gắn vào độc tố vi khuẩn ở ruột, nhưng đồng thời cũng có khả 

năng gắn vào các thuốc khác làm chậm hấp thu hoặc làm mất tác dụng, đặc biệt tetracyclin 

và trimethoprim (là những kháng sinh đôi khi được chỉ định ở trẻ em bị ỉa chảy). 

Dioctahedral smectit không cản quang, không làm phân biến màu và với liều thường dùng 

thuốc không làm thay đổi thời gian chuyển vận sinh lý các chất qua ruột.. 

15. Đặc tính dược động học: 

Dioctahedral smectit không hấp thu vào máu qua đường tiêu hoá và bị thải trừ hoàn toàn 

theo phân. 

16. Quy cách đóng gói:  

Hộp 30 gói thuốc bột pha hỗn dịch uống x 3,76 gam; kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. 

15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:  

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30oC.   

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS.  

16. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc: 

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY  

Địa chỉ: Tổ dân phố số 4, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

   ĐT:  024.33522203       FAX: 024.33522203 

       ĐT:  024.33824685       FAX: 024.33829054 

   Hotline: 024.33 522525    
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